Zhishan Foundation- Đài Loan 
BẢNG KHẢO SÁT

DỰ ÁN HỖ TRỢ GIÁO DỤC MẦM NON 

Người lập:                Đơn vị:                         Ngày      tháng       năm

	 TÌNH HÌNH KINH TẾ X HỘI CỦA Xã 

	Diện tích:         m2
	Dân số:               người
	Dân tộc thiểu số chiếm:       %

	Số thôn:         thôn
	Số hộ:             hộ
	Tỉ lệ hộ nghèo:     %

	Tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch:          %
	Mức thu nhập bình quân người/năm:             đ

	Tỉ lệ ngành nghề: Công:   %,  Nông:   %,  Thương:    %,  Ngư:     % ,   Khác:       %

	TÌNH HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON CỦA XÃ  

	Tình hình trẻ:

	Trẻ từ 

3-5 tuổi

T.số

T.số trẻ đến lớp

Chiếm tỉ lệ

(%)
Chưa đi học
Chiếm tỉ lệ

(%)
T.số trẻ suy dinh dưỡng
Chiếm tỉ lệ

(%)
Nguyên nhân dẫn đến trẻ không đến lớp:

Nguyên nhân dẫn đến trẻ suy dinh dưỡng:

Trẻ

dưới 3 tuổi

T.số trẻ
T.số đi nhà trẻ

Chiếm tỉ lệ

(%)
Chưa đi trẻ

Chiếm tỉ lệ

(%)
Nguyên nhân dẫn đến trẻ không đi nhà trẻ:



	Tình hình giáo viên:

Số lượng：
T.số

Đã qua đ.tạo

Chưa đ.tạo

T.độ Đ.học

T.độ C.đẳng

Khác
Mức lương bình quân hiện tại của GV:

Tổng số

Tỉ lệ (%)

Nhà nước cấp

Tỉ lệ (%)

Ph.huynh đóng góp

Tỉ lệ (%)

Nguồn khác

Tỉ lệ (%)
         đ

          đ

         Đ
đ

%



	Cơ sở vật chất：
T.số P.học

Kiên cố

Nhà tạm

Đạt tiêu chuẩn

Các điểm đã tổ chức bán trú



	Dự án hiện tại đang triển khai (thuộc vốn nhà nước):

Tên dự án

Th.gian t.hiện

Nội dung và mục tiêu



	Các nguồn của tổ chức, đơn vị khác hiện đang triển khai (thuộc vốn viện trợ):

Tên tổ chức

Nội dung hỗ trợ

Khu vực dự án



	Các nội dung đề nghị hỗ trợ:

Nội dung

(ghi rõ nội dung, số lượng, địa điểm)

Lý do

(ghi rõ lý do đề nghị hỗ trợ)



	PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA ĐỊA PHƯƠNG (khi dự án thực hiện)

	Hạng mục

Nội dung tham gia

Cơ sở vật chất

Kinh phí

Nhân lực

Hạng mục khác



	Ý KIẾN ĐỀ XUẤT KHÁC CỦA ĐỊA PHƯƠNG

	


              Thủ trưởng cơ quan ký tên đóng dấu
